KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 4 – LẦN 1 - ĐỀ SỐ 2
Môn: Ngữ văn 9

Ngày kiểm tra: 27/04/2023

Thời gian làm bài: 90 phút
Phần I: (6 điểm)

     Trong văn bản “Làng ”của Kim Lân có đoạn:

   “Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng Chánh Bệu thì đích là người làng không sai rồi. Không có lửa làm sao có khói? Ai người ta hơi đâu bịa ra những chuyện ấy làm gì. Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! Rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước… Lại còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã rõ cái cơ sự này chưa?...”

                                                                           (SGK Ngữ văn 9, tập một, trang 166)

1. Tâm trạng của nhân vật được nói đến trong đoạn trích trên là ai? “Cái cơ sự này” trong đoạn trích là điều gì?

2. Việc sử dụng liên tiếp các câu nghi vấn trong đoạn văn trên có tác dụng gì trong khi diễn tả những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật?

3. Tại sao khi xây dựng hình tượng nhân vật chính luôn hướng về làng chợ Dầu, nhưng tác giả lại đặt tên tác phẩm của mình là “Làng” chứ không phải “Làng chợ Dầu”?
4. Bằng sự hiểu biết về truyện ngắn “Làng”, hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 12 – 15 câu theo theo phép lập luận tổng - phân - hợp, phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật khi biết “cái cơ sự này”. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần tình thái và khởi ngữ (Gạch chân và chú thích rõ).

5. Trong chương trình Ngữ văn THCS cũng có một tác phẩm khắc họa tâm lí của nhân vật qua  ngoại hình rất thành công. Đó là tác phẩm nào? Tác giả là ai? 

Phần II (4 điểm)

          Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
“Ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định thực hiện cho bằng được, hơn nữa, có thể là một điều mà người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Gặp một chú lùn, lớn lên sẽ chơi bóng rổ hay một bé dị tật ở chân nuôi mộng sau này sẽ trở thành ngôi sao bóng đá thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, nó như đôi cánh nâng bạn bay lên khỏi những giới hạn chật hẹp của cuộc đời.”
                                             (Tôi là Bê-tô, Nguyễn Nhật Ánh, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2017)

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

2. Em hãy lí giải vì sao: “Gặp một chú lùn, lớn lên sẽ chơi bóng rổ hay một bé dị tật ở chân nuôi mộng sau này sẽ trở thành ngôi sao bóng đá thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo” ? Theo tác giả, ý nghĩa của ước mơ là gì?
3.Từ đoạn trích trên và hiểu biết xã hội của bản thân, em hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi để lan tỏa thông điệp: Tuổi trẻ hãy nuôi dưỡng ước mơ đẹp của chính mình.

HẾT!

HƯỚNG DẪN CHẤM
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	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	Phần I: (6 điểm)

	Câu 1

0,5điểm
	 - Tâm trạng của nhân vật được nói đến trong đoạn trích trên là: Ông Hai. 

- “Cái cơ sự này” trong đoạn trích là: cái tin làng Chợ Dầu theo giặc làm Việt gian. 
	0,25 đ
0,25 đ


	Câu 2

0,5 điểm
	- Tác dụng: Thể hiện tâm trạng băn khoăn, day dứt, dằn vặt, đau khổ… không nguôi của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc. 
	0,5 đ

	Câu 3

0,5 điểm
	- Nếu đặt tên là “Làng chợ Dầu” thì câu chuyện chỉ kể về cuộc sống và con ngư​ời ở 1 làng quê cụ thể, ch​ưa khái quát đ​ược tình cảm của những ng​ười dân quê với làng xóm, quê hương, với đất nư​ớc trong thời kì kháng chiến chống Pháp, ý nghĩa tác phẩm sẽ bị hạn hẹp. 

- Đặt tên “Làng”, tiếng gọi gần gũi, thân mật, cụ thể với bất kì ai. Do đó, ý nghĩa nhan đề có sức khái quát cao, giúp ta hiểu rõ hơn giá trị của  truyện ngắn.


	0,25 đ

0,25 đ

	Câu 4

4 điểm
	Viết đoạn văn.* Hình thức: 
            - Đúng cấu trúc, đủ số câu: 

- Có câu chứa thành phần tình thái và khởi ngữ (không gạch chân, chú thích không cho điểm).
- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.

* N. D: Phân tích diễn biến tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc

     Cần tập trung làm rõ một số ý sau: 

    
- Tác giả đã đặt nhân vật ông Hai vào một tình huống gay cấn để bộc lộ sâu sắc tình cảm yêu làng, yêu nước của ông. 

- Khi mới nghe tin xấu đó: ông sững sờ, chư​a tin, nhưng khi ng​ười ta kể rành rọt, không tin không đư​ợc, ông xấu hổ lảng ra về, cúi gằm mặt xuống mà đi trong xấu hổ, đau đớn... 

- Về đến nhà: nhìn thấy các con, càng nghĩ càng tủi hổ, giận những ngư​ời ở lại làng…

- Ba bốn ngày sau: không dám ra ngoài. Cái tin nhục nhã ấy choán hết tâm trí ông thành nỗi ám ảnh khủng khiếp …

- Tình cảm yêu n​ước và yêu làng còn thể hiện sâu sắc trong cuộc xung đột nội tâm gay gắt và sự lựa chọn “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”

- Tình cảm đối với kháng chiến, đối với cụ Hồ đ​ược bộc lộ một cách cảm động nhất khi ông trút nỗi lòng vào lời tâm sự với đứa con út ngây thơ…

( Tóm lại, với nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật tinh tế, Kim Lân đã thể hiện chân thực, cảm động tình yêu làng, yêu nước, tinh thần kháng chiến của ông Hai, của người nông dân Việt Nam buổi đầu chống Pháp. 
	1,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
2,5 đ


	Câu 5

0,5 điểm
	Tác phẩm: “Lão Hạc” – Nam Cao


	0,5 đ

	Phần II: 4 điểm

	Câu 1

0,5 điểm
	Xác định đúng phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	0,5 đ

	Câu 2

1,0 điểm
	- Giải thích hợp lí: Ai cũng xứng đáng có ước mơ của riêng mình; dù hoàn cảnh có gặp điều không mong muốn, nhưng vượt lên nghịch cảnh, họ vẫn có những ước mơ cao đẹp, đáng trân trọng.

- HS bám sát ngữ liệu và trả lời được ý nghĩa của ước mơ ( theo tác giả): Cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, nó như đôi cánh nâng bạn bay lên khỏi những giới hạn chật hẹp của cuộc đời.
	0,5 đ
0,5 đ

	Câu 3

2,5 điểm
	*Hình thức: Đảm bảo dung lượng; bố cục rõ ràng, hợp lí; mạch ý sáng rõ, đúng đặc trưng của văn nghị luận; liên kết chặt chẽ.

*Nội dung:

- Giải thích được thế nào là “ tuổi trẻ”, “ những ước mơ đẹp”, “ nuôi dưỡng ước mơ đẹp của chính mình”?
- Bàn luận xác đáng, thuyết phục những ước đẹp trong cuộc sống của tuổi trẻ ( ý nghĩa, biểu hiện...)

- Rút ra bài học nhận thức và hành động cần thiết ( làm sao để lan tỏa thông điệp, đưa ra lời khuyên để tuổi trẻ nuôi dưỡng những ước mơ đẹp của chính mình, liên hệ bản thân...)

( Khuyến khích HS có suy nghĩ riêng, tuy nhiên phải lí giải hợp lí, thuyết phục. GV không cho điểm bài làm có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực).
	0,5 đ

2 đ

      0,5đ

       1,0 đ

       0,5 đ


